
Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐO DẠC 

VÀ BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Mã số 
TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết Cách thức

 thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

1.000049 Cấp, gia hạn, 
cấp lại, cấp 
đổi chứng chỉ 
hành nghề đo 
đạc và bản 
đồ hạng II

- Cấp chứng chỉ hành 
nghề đo đạc và bản 
đồ hạng II: 07 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.
- Gia hạn, cấp lại/cấp 
đổi chứng chỉ hành 
nghề đo đạc và bản 
đồ hạng II: 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn/;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Chưa quy 
định

- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 
ngày 14/6/2018;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 
của Chính phủ;
- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 của Chính phủ;
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 
của Chính phủ;
- Nghị định số 39/2026/NĐ-CP ngày 
25/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính 
phủ và Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 
12/5/2023 của Chính phủ;
- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 
09/6/2025 của Chính phủ về việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 
vụ công quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số 
điều bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 
31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 
ngày 09/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 
29/4/2026 của Chính phủ.
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ

Mã số 
TTHC Tên TTHC Tên VBQPPL quy định bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực 

hiện

1.011671

Cung cấp thông 
tin, dữ liệu, sản 
phẩm đo đạc và 
bản đồ

Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

Đo đạc bản đồ Sở Nông nghiệp 
và Môi trường
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